
PHỤ LỤC 1 

 

NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

STT Ngành đào tạo Ngành phù hợp Ngành gần 

1 
Kỹ thuật cơ khí 

Mã ngành: 952.0103 

- Kỹ thuật cơ khí,  

- Kỹ thuật cơ điện tử,  

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí,  

- Công nghệ chế tạo máy,  

- Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, 

- Kỹ thuật cơ khí động lực,  

- Gia công áp lực, 

- Kỹ thuật tàu thủy,  

- Kỹ thuật ô tô,  

- Công nghệ kỹ thuật ô tô,  

- Kỹ thuật vật liệu, 

- Kỹ thuật in, 

- Robot và Trí tuệ nhân tạo, 

- Công nghệ Robot và Trí tuệ 

nhân tạo, 

- Công nghệ Cơ điện tử ô tô. 

- Sư phạm kỹ thuật cơ 

khí,  

- Kỹ thuật hàng không,  

- Kỹ thuật nhiệt,  

- Cơ kỹ thuật,  

- Kỹ thuật không gian, 

- Khoa học máy tính, 

- Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa,  

- Xây dựng đường ô tô 

và đường thành phố, 

- Công nghệ thông tin, 

- Kỹ thuật điện điện tử. 

2 
Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa 

Mã ngành: 952.0216 

- Điện khí hóa xí nghiệp,  

- Điện khí hóa - Cung cấp điện, 

- Kỹ thuật điều khiển và Tự động 

hóa,  

- Công nghệ Kỹ thuật điều khiển 

và Tự động hóa.  

- Kỹ thuật điện,  

- Hệ thống điện,  

- Sư phạm kỹ thuật điện,  

- Kỹ thuật điện điện tử, 

- Kỹ thuật điện tử, 

- Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử. 

3 
Kỹ thuật cơ khí động 

lực 

Mã ngành: 952.0116 

- Kỹ thuật cơ khí động lực,  

- Kỹ thuật ô tô,  

- Máy xây dựng và xe chuyên 

dùng.  

- Kỹ thuật cơ khí,  

- Kỹ thuật cơ điện tử,  

- Công nghệ kỹ thuật 

cơ khí,  

- Công nghệ chế tạo 

máy,  

- Công nghệ kỹ thuật 

Cơ điện tử 

- Cơ kỹ thuật,  

- Kỹ thuật hàng không. 

- Kỹ thuật nhiệt, 

- Kỹ thuật tàu thủy, 

- Kỹ thuật vật liệu. 

4 
Kỹ thuật điện tử 

Mã ngành: 952.0203 

- Kỹ thuật điện tử,  

- Kỹ thuật viễn thông,  

- Kỹ thuật điện tử - viễn thông. 

- Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa,  

- Kỹ thuật điện,  

- Hệ thống điện,  

- Sư phạm kỹ thuật điện,  

- Kỹ thuật điện điện tử,  

- Công nghệ kỹ thuật 

điện điện tử,  

- Kỹ thuật cơ điện tử,  

- Kỹ thuật máy tính,  

- Khoa học máy tính.  

 


